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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

________________

Số:        /NQ-UBTVQH14
                 (Dự thảo)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________
Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020



NGHỊ QUYẾT

Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu,
 thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số …/TTr-CP ngày …. tháng ... năm 2020  và Báo cáo thẩm tra số .../BC-UBPL14 ngày … tháng … năm 2020 của Ủy ban Pháp luật,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

1. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
a) Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị hành chính được căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các khoản 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 
b) Dân số để xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi đơn vị hành chính tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 theo số liệu do Tổng cục Thống kê và cơ quan thống kê ở địa phương công bố. 

2. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách
Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 25, khoản 3 Điều 46, khoản 3 Điều 53 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các khoản 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 21 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể như sau:

a) Ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh): 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối đa là 02 người. Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối đa là 03 người.
Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban ở mỗi Ban của Hội đồng nhân dân tối đa là 02 người. Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi Ban của Hội đồng nhân dân có 01 Ủy viên hoạt động chuyên trách; số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và Ủy viên ở mỗi Ban của Hội đồng nhân dân tối đa là 03 người.
b) Ở huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, thị xã (gọi chung là cấp huyện): 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối đa là 02 người.

Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban ở mỗi Ban của Hội đồng nhân dân tối đa là 02 người.
c) Ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã): Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

3. Tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng không tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, phường nhiệm kỳ 2021 - 2026; tại thành phố Hà Nội không tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại quận, phường của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương tại phường của thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện theo các Nghị quyết của Quốc hội.
Điều 2. Cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
1. Căn cứ vào số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu, nguyên tắc về việc bảo đảm số dư khi lập danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện sau khi thống nhất ý kiến với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân cùng cấp dự kiến cụ thể cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính cấp mình.

2. Căn cứ vào số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu, nguyên tắc về việc bảo đảm số dư khi lập danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã sau khi thống nhất ý kiến với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân cùng cấp dự kiến cụ thể cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và thôn, tổ dân phố, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính cấp mình.

3. Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi đơn vị hành chính phải bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; coi trọng chất lượng, lựa chọn đại biểu là những người tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh; đồng thời bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới (đối với cấp tỉnh, cấp huyện), các thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã); có đại diện của các thành phần xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, độ tuổi, cụ thể như sau:

a) Có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ.

Phấn đấu tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ trúng cử khoảng 30% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân; 

b) Bảo đảm tỷ lệ hợp lý người trong danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân số của từng địa phương. Quan tâm đến những dân tộc thiểu số trong nhiều khoá Hội đồng nhân dân chưa có người tham gia vào hoạt động của cơ quan dân cử.
Phấn đấu số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân là người dân tộc thiểu số được bầu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt tỷ lệ trúng cử;
c) Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là người ngoài Đảng không dưới 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

d) Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không dưới 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; 

đ) Phấn đấu đạt tỷ lệ không dưới 30% đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở từng cấp;

e) Việc phân bổ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào các đơn vị bầu cử cần bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa những người ứng cử; bảo đảm tương quan hợp lý về dân số giữa các đơn vị hành chính cấp dưới, giữa các thôn, tổ dân phố.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Hội đồng bầu cử quốc gia;

- Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Trung ương đoàn thể chính trị - xã hội;

- Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Uỷ ban kiểm tra Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện;

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia;

- Lưu HC, PL.
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân
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